Phụ lục I
MỘT SỐ CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH ĐẾN HẾT NĂM 2025
(Kèm theo Kế hoạch số   45/KH-UBND ngày  22/9/2025 của UBND xã Minh Long)

	TT
	Chỉ tiêu
	Cơ quan chủ trì
	Cơ quan phối hợp

	1
	Thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình đạt tỷ lệ 50% thủ tục hành chính có đủ điều kiện
	Trung tâm phục vụ Hành Chính công
	Các phòng, đơn vị liên quan

	2
	Hồ sơ trực tuyến toàn trình của các dịch vụ công trực tuyến đạt tỷ lệ trung bình tối thiểu 60%
	Trung tâm phục vụ Hành Chính công
	Các phòng, đơn vị liên quan

	3
	Tỷ lệ người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến được định danh và xác thực thông suốt, hợp nhất giữa các nền tảng, hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thông qua định danh điện tử VNeID đạt 85%.
	Trung tâm phục vụ Hành Chính công
	Công an xã, các phòng, đơn vị liên quan

	4
	Tỷ lệ cấp kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử đạt 100%.
	Trung tâm phục vụ Hành Chính công
	Các phòng, đơn vị liên quan

	5
	Tỷ lệ người dân, doanh nghiệp hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính đạt 90%.
	Trung tâm phục vụ Hành Chính công
	Các phòng, đơn vị liên quan

	6
	Hệ thống thông tin báo cáo của xã kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo của Tỉnh
	Văn phòng HĐND và UBND xã
	Các phòng, đơn vị liên quan

	7
	100% nhiệm vụ Tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và các sở ngành giao của tỉnh giao được theo dõi, giám sát, đánh giá bằng dữ liệu số
	Văn phòng HĐND và UBND xã
	Các phòng, đơn vị liên quan

	8
	Tỷ lệ hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước)  đạt 95%.
	Văn phòng HĐND và UBND xã
	Các phòng, đơn vị liên quan

	09
	Hệ thống dữ liệu xã đảm bảo hạ tầng phục vụ các cơ sở dữ liệu cấp xã, cơ sở dữ liệu dùng chung khác theo quy định của pháp luật
	Văn phòng HĐND và UBND; Phòng Văn hóa - Xã hội xã
	Các phòng, đơn vị liên quan

	10
	Tỷ lệ triển khai học bạ số đối với học sinh đạt 100%.
	Phòng Văn hóa - Xã hội xã
	Các trường học trên địa bàn xã

	11
	Tỷ lệ Trạm Y tế xã triển khai Sổ hồ sơ sức khỏe điện tử tích hợp trên ứng dụng VNeID đạt 100%. Cơ sở khám chữa bệnh đạt 50%
	Phòng Văn hóa - Xã hội xã
	Trạm Y tế; Công an xã; các đơn vị liên quan

	12
	Tỷ lệ phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin của các cơ quan nhà nước đạt 100%, tỷ lệ triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ của các cơ quan nhà nước đạt 100%; 
	Văn phòng HĐND và UBND xã; Phòng Văn hóa - Xã hội xã
	Công an xã; các phòng, đơn vị liên quan

	13
	Tỷ lệ UBND cấp xã triển khai giải pháp sẵn sàng phục hồi nhanh hoạt động của hệ thống thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp khi gặp sự cố, đưa hoạt động trở lại bình thường trong vòng 24 tiếng hoặc theo yêu cầu nghiệp vụ đạt 100%.
	UBND cấp Xã
	Tổ ứng cứu sự cố tại TTPVHCC; các đơn vị liên quan







































Phụ lục II
NHIỆM VỤ CỤ THỂ CHUYỂN ĐỔI SỐ ĐẾN HẾT NĂM 2025
(Kèm theo Kế hoạch số  45 /KH-UBND ngày 22/9/2025 của  UBND xã Minh Long)

	[bookmark: _GoBack]TT
	Tên nhiệm vụ
	Đơn vị chủ trì thực hiện
	Đơn vị phối hợp
	Thời gian thực hiện

	1
	Nhận thức số
	 
	 
	 

	1.1
	Tổ chức tập huấn về chuyển đổi số
	Phòng Văn hóa - Xã hội
	Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND xã
	Quý IV/2025

	
	
	
	
	

	1.2
	Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Chuyển đổi số quốc gia (ngày 10/10); triển khai phong trào thi đua “Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” và Phong trào “Bình dân học vụ số”.
	Phòng Văn hóa - Xã hội
	Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND xã
	Ngày 10/10

	1.3
	Đăng tin bài Trang thông tin điện tử xã; bổ sung chuyên trang CĐS; Xây dựng Quyết định thành lập, quy chế hoạt động Trang thông tin điện tử
	Phòng Văn hóa - Xã hội
	Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND xã
	Thường xuyên

	
	
	
	
	

	1.4
	Phát thanh thông tin về CĐS trên đài truyền thanh; chuyên mục phát trang trên Trang tin điện tử xã (1 tuần/lần)
	Trung tâm cung cứng Dịch vụ công
	Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND xã
	Thường xuyên

	2
	Thể chế số
	
	
	

	2.1
	Ban hành quy chế vận hành, sử dụng các hệ thống thông tin như: Quy chế quản lý văn bản và điều hành; Quy chế hoạt động Trang thông tin điện tử; quy chế đảm bảo an toàn thông tin,...
	Văn phòng
 HĐND và UBND

	
Các phòng, ngành có liên quan
	Thường xuyên

	3
	Hạ tầng số
	
	
	

	3.1
	Đầu tư nâng câp hệ thống hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị CNTT đảm bảo đáp ứng yêu cầu CĐS (hệ thống mạng LAN;  trang bị máy tính) 
	Văn phòng
 HĐND và UBND

	
Các phòng có liên quan
	Thường xuyên

	3.2
	Rà soát, bổ sung các trạm phát sóng di động đảm bảo cung cấp dịch vụ Internet tốc độ cao, khắc phục ngay để có vùng lõm sóng (nếu có)
	
Phòng Văn hóa - Xã hội
	Các doanh nghiệp viễn thông
	Thường xuyên

	3.3
	Triển khai có hiệu quả hệ thống Đài truyền thanh ứng dụng công nghệ viễn thông IP trên địa bàn xã (nếu có)
	Trung tâm cung ứng dịch vụ công
	Các doanh nghiệp viễn thông
	Quý IV/2025

	4
	Nhân lực số
	
	
	

	4.1
	Tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, thi trực tuyến, học trực tuyến do Sở KH&CN tổ chức
	các cơ quan, đơn vị thuộc UBND xã
	
	Theo chỉ đạo của Sở

	5
	An toàn thông tin mạng
	
	
	

	5.1
	Cài đặt phần mềm BKAV endpoint  100% máy tính cán bộ, công chức, viên chức
	Phòng Văn hóa - Xã hội
	các cơ quan, đơn vị thuộc UBND xã
	Thường xuyên

	6
	Chính quyền số
	
	
	

	6.1
	Vận hành hiệu quả: Hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT-Office, Hệ thống thư điện tử, Trang thông tin điện tử từ xã, Cổng dịch vụ công và Hệ thống một cửa điện tử liên thông, Chứng thực điện tử...
	Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND xã
	
	Thường xuyên

	6.2
	Triển khai quyết liệt các nhiệm vụ và giải pháp để nâng cao tỷ lệ số hóa hồ sơ, tỷ lệ thanh toán trực tuyến.
	Trung tâm phục vụ Hành chính công
	Các cơ quan, đơn vị liên quan
	Thường xuyên

	7
	Kinh tế số
	
	
	

	7.1
	Tiếp tục triển khai áp dụng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt, thanh toán số.
	Trung tâm phục vụ Hành chính công; Phòng Kinh tế
	Chi nhánh các ngân hàng
	Thường xuyên

	7.2
	Triển khai các nội dung về Thương mại điện tử
	Phòng kinh tế
	Các phòng, đơn vị, tổ chức có liên quan
	Thường xuyên

	8
	Xã hội số
	
	
	

	8.1
	Đảm bảo yêu cầu về số CBCC có tài khoản định danh điện tử; Lãnh đạo có chữ ký số; thanh toán điện tử…
	Phòng Văn hóa - Xã hội, Trung tâm phục vụ Hành chính công
	Các phòng, đơn vị, tổ chức có liên quan
	Thường xuyên

	8.2
	Thực hiện chuyển đổi số trong chăm sóc sức khỏe 
	các Trạm y tế xã
	
	Thường xuyên

	9
	Triển khai thực hiện các nội dung thuộc Đề án 06 trên địa bàn xã 
	Công An xã
	Các phòng, đơn vị, tổ chức có liên quan
	Thường xuyên


















